
Trang 1 

 

GHI DANH TRỢ TÁ KHÓA 33 VÀ 34                                  

Giờ khai mạc khóa nam lúc 11 giờ từ ngày 03 / 7 / 2014 đến ngày 06 / 7 / 2014  giờ bế mạc : 19 giờ chiều 

Giờ khai mạc khóa nữ lúc 11 giờ từ ngày 08 / 7 / 2014 đến ngày 11 / 7 / 2014  giờ bế mạc : 19 giờ chiều 

Địa điểm mở khóa : Ermitage Sainte Thérèse – 23 Rue du Carmel, 14100 LISIEUX 

Lệ phí tổng cộng cho ba ngày ăn, ở : 140 euros (phòng ngủ 2 người ) 

Phương tiện di chuyển bằng xe lửa: từ nhà Gare Saint Lazare (Paris)  đến Lisieux 

 

 

STT TÊN THÁNH + HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ CƯ NGỤ ĐIỆN THOẠI  
TTK 

NỮ 

TTK 

NAM 

Hành 

chánh 

Học 

tập 

Phụng 

vụ 

01 Anh Giuse Nguyễn Minh Dương (K.1)     59 bis Route De Saint Leu / 95600 Eaubonne  09 81 89  67 01 X X    

02 Chị Thérèse Nguyễn Thị Thọ (K.15) 59 bis Route De Saint Leu / 95600 Eaubonne 09 81 89 67 01 X X    

03 Anh Phêrô Dương Tôn Bảo (K.20)           9 Rue Hans Christian Andersen / 33600 Pesac  06 80 58 62 53 X X    

04 Chị Maria Trương Thị Bé Ba (K.19)                       9 Rue Hans Christian Andersen / 33600 Pesac 06 80 58 62 53 X X    

05 Chị Anne Mai Thị Ngọc Cương (K.7)          36 Allée de l’Odyssée / 77600 Bussy St. Georges  01 64 77 58 57     X  X   

06 Chị Micheline Trần Thị Kim Chi (K.2)     37 Quai De l'Ourcq / 93500 Pantin  01 48 45 18 70 X X    

07 Anh Pierre Trần Thiệu Đức (K.3)     37 Quai De l'Ourcq / 93500 Pantin  
01 48 45 18 70     

por : 0621486710 
X X    

08 Chị Jeanne Trần Mộng Hương (K.2) 2 Allée Scherer Kestner / 92150 Suresnes  01 42 04 06 88 X  X   

09 Chị Jocelyne Đỗ Thị Tuyết Mai (K.6) 04 Impasse de la Cerisaie / 91120 Palaiseau 01 60 14 95 80 X     

10 Chị Marie Thérèse Trần Thị Tâm (K.15) 01 Impasse Poussin / 95120 Ermont  X X    

11 Chị Maria Ngô Thị Duyên (K.11) 01 Rue Jean Rostand / 77680 Roissy en Brie 01 60 28 52 18 X     

12 Anh Phêrô Huỳnh Chấn Thinh (K.5) 25 Avenue Descartes / 93150 Le Blanc Mesnil 01 82 88 75 58  X    

13 Anh Giuse Trần Huynh (K.1) 5 Avenue Jeanne d’Arc / 92160 Antony 01 79 46 93 33  X    

14 Chị Têrêsa Chung Thanh Nguyên (K.15) 5 Allée Paul Cézanne / 77420 Champs Sur Marne 01 60 05 28 32 X     

15 Anh Phêrô Phạm Đức Vượng (K.1) 
3 Rue Suzanne Valadon / 95130 Le Plessis 

Bouchard 
06 22 80 07 81  X    
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STT TÊN THÁNH + HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ CƯ NGỤ ĐIỆN THOẠI  
TTK 

NỮ 

TTK 

NAM 

Hành 

chánh 

Học 

tập 

Phụng 

vụ 

16 Chị Anna Trần Thị Phúc (K.25) 31 Rue Henri Guillaumet / 77400 Lagny Sur Marne 06 29 75 06 92 X     

17 Anh Giuse Trần Xuân Lâm (K.14) 163 Boulevard Robert Ballanger / 93420 Villepinte 01 41 52 08 54 X     

18 Anh Giuse Many Hùng (K.5) 3 Ruelle Dordet / 95400 Villiers le Bel 01 34 19 62 38  X    

19 Anh Mathêu Vũ Ngọc Hiện (K.1) 34 Av. de la Pierrerie, bat.5 / 77680 Roissy en Brie 01 64 40 05 59  X    

20 Chị Anna Vũ Thị Nguyệt (K.4) 34 Av. de la Pierrerie, bat.5 / 77680 Roissy en Brie 01 64 40 05 59  X    

21 Anh Giuse Tống Đỗ Hoàng (K.16) 84 Avenue du Médoc / 33320 Eysines 05 56 28 27 14 X X    

22 Chị Phanxica Dương Ngọc Nữ (K.15) 84 Avenue du Médoc / 33320 Eysines 05 56 28 27 14 X X    

23 Anh Gioan Phạm Văn Vân (K.31) 2 Rue des Tourtourelles / 33370 Artigues Bordeaux 05 56 40 52 60 X X    

24 Chị Catarine Dương Ngọc Sáng (K.15) 2 Rue des Tourtourelles / 33370 Artigues Bordeaux 05 56 40 52 60 X X    

25 Anh Giuse Phạm Văn Phước (K.26) 28 Chemin Cailly / 33150 Cenon 05 47 29 26 26 X X    

26 Chị Anna Maria Phạm Thị Cương (K.7) 13  Rue Jules Verne ,Apt.28, bat.B / 33270 Floriac 05 56 32 03 66 X X    

27 Anh Vincent Phan Thanh Son (K.20) 9 Rue de Cossack / 33290 Blanquefort 05 56 95 28 66  X    

28 Matta Phan Thị Kim Anh (K.19) 9 Rue de Cossack / 33290 Blanquefort 05 56 95 28 66  X    

29 Anh Georges Nguyễn Văn Nhi (K.3) 2 Allée des Alisiers / 33 Eysines 05 56 16 03 47      

30 Chị Maria Nguyễn Thị Christine Liên (K.4) 2 Allée des Alisiers / 33 Eysines 05 56 16 03 47      

31 Anh Joseph Nguyễn Đình Sở (K.3) 307 Rue Alfred de Messet / 33290 Bordeaux ?      

32 Anh Christian Schein (K.20) 2 Rue Maryse Bastie apt.5 bat.c1 / 33300 Bordeaux 07 62 28 67 39      

33 Chị Anne Nguyễn Thu Trang (K.19) 2 Rue Maryse Bastie apt.5 bat.c1 / 33300 Bordeaux 07 62 28 67 39      

34 Chị Têrêsa Phan Thị Hương (K.9) Schachnerstr.2 / 81379 München / Đức 08921707821 X     

35 Chị Maria Nguyễn Thị Xuân Bích (K.28) Eugenstr. 20 / 70794 Filderstadt / Đức 0711 /  709 35 59 X     
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STT TÊN THÁNH + HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ CƯ NGỤ ĐIỆN THOẠI  
TTK 

NỮ 

TTK 
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Hành 

chánh 

Học 

tập 

Phụng 

vụ 

36 Chị Maria Mai Thị Cẩm Hồng (K.32) Trebnitzerstr. 58 / 90473 Nürnberg / Đức 0911 / 9820060  X     

37 Chị Têrêsa Trần Thị Thanh Thúy (K.28) Laura- Schadin weg 54 / 72762 Reutlingen / Đức 07121/  290697 X     

38 
Chị Madeleine Anna Nguyễn T.Kim Hạnh 

(K.32) 
22 Rue du Chapeau boîte102 / 1070 Anderlecht / Bỉ  0032 474 89 44 72  X    

39 Anh Phêrô Phâm Văn Soạn (K.12) Pontstraat  53 / 8540   DEERLIJK / Bỉ 056/71 59 18  X    
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